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DANH SÁCH  
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI  

CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 105/QĐ-CTN ngày 15 tháng 01 năm 2013 

của Chủ tịch nước) 
 

1. Ngô Ngọc Đức, sinh ngày 02/9/1988 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Greifswalder Str 148,10409 Berlin 
 

Giới tính: Nam 

2. Nguyễn Đức Minh, sinh ngày 02/10/1987 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Humbold Str 109, 90459 Nuernberg 
 

Giới tính: Nam 

3. Nguyễn Minh Đức, sinh ngày 12/8/1980 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Grootsruhe 5, 20537 Hamburg 
 

Giới tính: Nam 

4. Bùi Thị Nga, sinh ngày 02/5/1961 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Halenseering 9k, 22149 Hamburg 
 

Giới tính: Nữ 

5. Nguyễn Diệu Linh, sinh ngày 02/9/1992 tại Ninh Bình 
Hiện trú tại: Ahrenshooper Str 14, 13051 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

6. Nguyễn Hoàng Chung, sinh ngày 29/01/1995 tại Bắc Giang 
Hiện trú tại: Weitling Str 28, 10317 Berlin 
 

Giới tính: Nam 

7. Võ Linh Vương, sinh ngày 09/10/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Walkenrieder Str 32, 12347 Berlin 
 

Giới tính: Nam 

8. Trần Thị Thanh Tâm, sinh ngày 04/9/2000 tại Đức 
Hiện trú tại: Frankfurt Allee 108, 13088 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

9. Nguyễn Việt Hùng, sinh ngày 25/11/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Zeppelin Str 14, 26524 Hagen 
 

Giới tính: Nam 

10. Phạm Việt Sơn, sinh ngày 06/9/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Berliner Allee 108, 13088 Berlin 
 

Giới tính: Nam 

11. Nguyễn Vũ Hoài My, sinh ngày 18/7/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Sonnen Allee 205, 12059 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

12. Trần Nguyễn Khánh, sinh ngày 22/7/2003 tại Đức 
Hiện trú tại: Loccuner 53, 30519 Hannover 

Giới tính: Nam 
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13. Nguyễn Minh An Felix, sinh ngày 21/11/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Sieben Linden 1, 38489 Beetzendorf OT Poppau 
 

Giới tính: Nam 

14. Hoàng Hà Xuyên, sinh ngày 06/9/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Schmellwitzer Weg 8, 03044 Cottbus 
 

Giới tính: Nữ 

15. Hoàng Ngọc Trang, sinh ngày 22/11/1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Schmellwitzer Weg 8, 03044 Cottbus 
 

Giới tính: Nữ 

16. Trần Ngọc Diệu Mi, sinh ngày 18/01/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Weinboelaer Str 20, 01640 Coswig 
 

Giới tính: Nữ 

17. Lê Quang Đức, sinh ngày 15/7/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Alt-Rriedrichfelde 113, 10315 Berlin 
 

Giới tính: Nam 

18. Lã Thế Duy Hải, sinh ngày 20/01/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Huettenberg Str 57, 66538 Neunkirchen 
 

Giới tính: Nam 

19. Trần Đình Hải Việt, sinh ngày 22/11/1999 tại Đức 
Hiện trú tại: Seelenbinder Str 40. 04159 Leipzig 
 

Giới tính: Nam 

20. Phạm Phúc Hiếu, sinh ngày 22/12/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Rubens Str 26, 12159 Berlin 
  

Giới tính: Nam 

21. Phạm Thanh Thủy, sinh ngày 13/3/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Reichenberger Str 119, 10999 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

22. Phạm Thanh Nhàn, sinh ngày 28/5/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Reichenberger Str 119, 10999 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

23. Nguyễn Ái Nhi Kerstin, sinh ngày 06/4/1999 tại Đức 
Hiện trú tại: Grevesmuehlener Str 07, 13059 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

24. Tống Văn Quế, sinh ngày 08/6/1968 tại Nam Định 
Hiện trú tại: Wendenschloss Str 12, 12559 Berlin 
 

Giới tính: Nam 

25. Nguyễn Thị Thu Lan, sinh ngày 29/5/1958 tại Bến Tre 
Hiện trú tại: Wendenschloss Str 12, 12559 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

26. Nguyễn Thánh Hiếu, sinh ngày 19/6/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Wendenschloss Str 12, 12559 Berlin 

Giới tính: Nam 
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27. Trần Minh Tú, sinh ngày 14/10/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Meisen Str 20, 26349 Jade 
 

Giới tính: Nam 

28. Nguyễn Thọ Hoàng, sinh ngày 03/5/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Schoenbach Str 22, 86154 Augsburg 
 

Giới tính: Nam 

29. Nguyễn Minh Đức Jonny, sinh ngày 26/5/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Birken Str 28, 71292 Priolzheim 
 

Giới tính: Nam 

30. Nguyễn Thu Thảo Janet, sinh ngày 30/3/2000 tại Đức 
Hiện trú tại: Birken Str 28, 71292 Priolzheim 
 

Giới tính: Nữ 

31. Nguyễn Bích Ngọc, sinh ngày 04/9/1997 tại Diepholz 
Hiện trú tại: Dominikaner Weg 24, 49377 Vechta 
 

Giới tính: Nữ 

32. Nguyễn Đức Hiển, sinh ngày 04/02/1983 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Deisenhofener Str 17, 81539 Muenchen 
 

Giới tính: Nam 

33. Nguyễn Thị Phương Hoa, sinh ngày 22/8/1984 tại Hà Nam 
Hiện trú tại: Steinweg 37, 39393 Hoetensleben 
 

Giới tính: Nữ 

34. Trân Anh Đức, sinh ngày 12/9/1988 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Wundt Str 9, 01217 Dresden 
 

Giới tính: Nam 

35. Nguyễn Hữu Phượng, sinh ngày 23/11/1964 tại Ninh Bình 
Hiện trú tại: Richthofen Str 38, 31137 Hildesheim 
 

Giới tính: Nam 

36. Trần Thị Kim Oanh, sinh ngày 16/11/1967 tại Thái Nguyên 
Hiện trú tại: RudofNehmer Str 05, 01109 Dresden 
 

Giới tính: Nữ 

37. Ngô Việt David, sinh ngày 26/4/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: RudofNehmer Str 05, 01109 Dresden 
 

Giới tính: Nam 

38. Nguyễn Thị La, sinh ngày 09/8/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Antonius Str 12A, 49377 Vechta 
 

Giới tính: Nữ 

39. Vương Minh Hoàng, sinh ngày 16/7/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Klimmweg 10, 42275 Wupperal 
 

Giới tính: Nam 

40. Vương Minh Dũng, sinh ngày 23/5/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Klimmweg 10, 42275 Wupperal 

Giới tính: Nam 
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41. Vương Đình Anh Thu, sinh ngày 04/10/1994 
Hiện trú tại: Klimmweg 10, 42275 Wupperal 
 

Giới tính: Nữ 

42. Cao Thị Thanh Trang, sinh ngày 29/3/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Saazer Str20, 93057 Regensburg 
 

Giới tính: Nữ 

43. Trần Tuấn Khanh, sinh ngày 24/12/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Voehlin Str 34, 89257 Illertissen 
 

Giới tính: Nam 

44. Hồ Carina Hạnh, sinh ngày 30/8/2001 tại Đức 
Hiện trú tại: Reuter Str 11, 49377 Vechta 
 

Giới tính: Nữ 

45. Phùng Trần Hán, sinh ngày 25/6/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Bertorlt - Brecht Str 08, 06766 Bitterfeld - Wolfen 
 

Giới tính: Nam 

46. Phùng Thị Mai Hương, sinh ngày 08/7/1993 
Hiện trú tại: Bertorlt - Brecht Str 08, 06766 Bitterfeld - Wolfen 
 

Giới tính: Nữ 

47. Nguyễn Đức Sơn, sinh ngày 13/9/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Str der Republik 13, 39638 Hansestadt Gardeleg 
  

Giới tính: Nam 

48. Hoàng Tuấn Duy, sinh ngày 01/3/1965 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Weddigen Str 16, 90478 Nuernberg 
 

Giới tính: Nam 

49. Đặng Thị Kim Oanh, sinh ngày 13/8/1964 tại Quảng Bình 
Hiện trú tại: Weddigen Str 16, 90478 Nuernberg 
 

Giới tính: Nữ 

50. Hoàng Basuy, sinh ngày 18/4/1964 tại Đức 
Hiện trú tại: Weddigen Str 16, 90478 Nuernberg 
 

Giới tính: Nam 

51. Trương Minh Quang, sinh ngày 06/6/1959 tại Tiền Giang 
Hiện trú tại: Kreuzlach 9c, 91564 Nêundettelsau 
 

Giới tính: Nam 

52. Đặng Thị Tuyết, sinh ngày 28/9/1968 tại Tp. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Detmolder Str 94, 32545 Bad Oeyhausen 
 

Giới tính: Nữ 

53. Nguyễn Bảo Ngọc, sinh ngày 01/6/1992 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Leipziger Str 20, 01589 Riesa 
 

Giới tính: Nữ 

54. Nguyễn Bảo Ngân, sinh ngày 09/12/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Leipziger Str 20, 01589 Riesa. 

Giới tính: Nữ 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN 

Địa chỉ:  Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội 
Điện thoại:   080.44946 – 080.44417 
Fax:   080.44517  
Email:  congbao@chinhphu.vn  
Website:  http://congbao.chinhphu.vn 
In tại:  Xí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng 
 

Giá: 10.000 đồng 




